
Rx - Thuốc kê đơn 

FLUIDASA 200 mg 
Cốm pha dung dịch uống 

THÀNH PHẦN: 
Mỗi gói chứa: 
Hoạt chất: Acetylcystein................. 200 mg 
Tá dược: Sucrose, sodium saccharin, hương vị 
cam, phẩm màu vàng FD & C số 6 ánh bạc CI 
15985, phẩm màu vàng FD & C số 10 ánh bạc 
CI 15985, colloidal silicon dioxid. 

DƯỢC LỰC HỌC: 
Acetylcystein (N-acetylcystein) là dẫn chất 
N-acetyl của L-cystein, một amino - acid tự 
nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu 
chất nhầy và thuốc giải độc khi quá liều 
paracetamol. Thuốc làm giảm độ quánh của 

đờm ở phổi có mủ hoặc không bằng cách tách 
đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo 
thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng ho, dẫn 
lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học. 
Acetylcystein dùng để bảo vệ chống gây độc 
cho gan do quá liều paracetamol, bằng cách 
duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của 
gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất 
chuyển hóa trung gian của paracetamol gây 
độc cho gan. Trong quá liều paracetamol, một 
lượng lớn chất chuyển hóa này được tạo ra vì 

là đường chuyển hóa chính (liên hợp 
glucuronid và sulfat) trở thành bão hóa. 

Acetylcystein chuyển hóa thành cystein kích 
thích gan tổng hợp glutathion và do đó, 
acetylcystein có thể bảo vệ được gan nếu bắt 
đầu điều trị trong vòng 12 giờ sau khi quá liều 
Paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm càng 
tốt. 

Hướng dẫn sử dụng thuốc 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Sau khi uống, acetylcystein được hấp thu 
nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl 
thành cystein và sau đó được chuyển hóa. 
Thuốc đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong 
khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 200mg 
đến 600mg. Khả dụng sinh học khi uống thấp 
và có thể do chuyển hóa trong thành ruột và 
chuyển hóa bước đầu trong gan. Độ thanh thải 
thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn 
thân. 

CHỈ ĐỊNH: 
FLUIDASA được dùng làm thuốc tiêu chất 
nhầy trong bệnh nhày nhớt (mucoviscidosis) 
trong các bệnh lý hô hấp có đờm dầy quánh. 
- Viêm phế quản cấp và mãn tính, hen phế 
quản, khí thũng, viêm phổi phế quản, ap xe 
phổi, giãn phế quản, xẹp phổi, viêm tiểu phế 
quản, bệnh nhầy nhớt. 
- Tai mũi họng: viêm tai, viêm xoang, viêm mũi 

hầu, viêm thanh khí quản. 
- Viêm phế quản liên quan đến lao phổi. 
- Dự phòng và điều trị biến chứng tắc nghẽn và 
nhiễm trùng trong phẫu thuật mở khí quản: soi 
phế quản, chụp Xquang phế quản. 
- Phẫu thuật: Dự phòng các biến chứng phế 
quản phổi khi phẫu thuật (ngực, bụng..). 
- Giải độc khi ngộ độc paracetamol. 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Thuốc dùng đường uống. 
Liêu thông thường cho trẻ em: 
Liều trung bình: 1/2 gói, 2-4 lần/ngày tùy theo 

https://trungtamthuoc.com/



tuổi 
Liều thông thường của người lón: 
Liều trung bình 1 gói, 3 lần/ngày. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1⁄2 gói thuốc (trẻ em) 
hoặc 1 gói thuốc vào một cốc nước, hòa tan. 

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: 
Người già bị suy hô hấp nặng và bệnh nhân 
hen. 

Mẫn cảm với acetylcystein hoặc một trong các 
thành phần của thuốc. 
Cân nhắc lợi ích và nguy cơ khi sử dụng thuốc 
cho người đã chảy máu đường tiêu hóa (giãn 
tĩnh mạch thực quản, loét dạ dày). 
Trẻ em dưới 2 tuổi. 

THẬN TRỌNG: 
Bệnh nhân hen phế quản phải được kiểm soát 
chặt chẽ. Nếu co thắt phế quản, phải ngừng 
điều trị. 
Trong trường hợp tăng tiết quá mức đặc biệt ở 
trẻ nhỏ hoặc người ốm nặng, phải bất động, 
nên cân nhắc dùng các chất hút dịch tiết. 
Không nên dùng acetylcystein cho bệnh nhân 
có khả năng khạc đờm trừ khi sử dụng phương 
pháp trị liệu vật lý ở đường hô hấp. 
Dung dịch acetylcystein có thể có mùi lưu 
huỳnh nhẹ và không cần phải thay thế. 
Nên uống thuốc cùng bữa ăn để tránh rối loạn 
dạ dày. 
Để tăng tác dụng của thuốc nên uống nhiều 
nước trừ khi thầy thuốc không cho sử dụng. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NGƯỜI CHO CON BÚ: 
Chưa thấy tác dụng của Acetylcystein đối với 
phụ nữ cho con bú, chỉ sử dụng khi thật cần 
thiết. Phụ nữ có thai: Loại B. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN: 
Các tác dụng không mong muốn phải chú ý: 
Phản ứng mẫn cảm như phát ban và co thắt 
phế quản. 
Các tác dụng không mong muốn sau không 

cần quan tâm về y tế nếu chúng không quá 
khó chịu: Tiêu chảy, nôn, buồn nôn. 

Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không 

mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ! 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Kháng sinh penicillin bán tổng hợp làm tăng 
nồng độ huyết thanh. 
Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1 làm giảm 
nồng độ thuốc trong huyết thanh. 

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: 
Các trường hợp quá liều chưa được báo cáo. 
Acetylcystein được dùng liều rất cao ở người 
không mà không thấy các các dụng thứ phát, 
loại trừ khả năng gây độc do quá liều. Nếu cần 
thiết đặt dẫn lưu tư thế và thông khí quản. 

TRÌNH BÀY: 
Hộp 30 gói x 1 g. 

HẠN DÙNG: 
24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUẨN: 
Nhà sản xuất. 

BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ từ 15-30°C. 

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG. 
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ 
THUỐC HÃY HỎI BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỹỸ. 

Sản xuất bởi: 
Laboratorio Farmindustria, S.A 

dr. Mariscal Miller No 2151, 

Lince Lima, Peru 
Nhập khẩu bởi: 
Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương, 

tỉnh Bình Dương. 
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